
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chi hỗ trợ các hộ dân tộc thiểu số nghèo có hoàn cảnh  

đặc biệt khó trên địa bàn huyện Sơn Động năm 2023 

 

 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH BẮC GIANG 

 

 Căn cứ Quyết định số 1/2022/QĐ-UBND ngày 27/1/2022 của UBND tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc 

tỉnh Bắc Giang;  

 Căn cứ Công văn số 223/STC-HCSN ngày 20/01/2022 của Sở Tài chính về 

thông báo dự toán chi NSNN năm 2022; 

 Căn cứ công văn số 212/CV-PDT ngày 08/12/2023 của Phòng Dân tộc 

huyện Sơn Động về việc đề nghị hỗ trợ cho hộ nghèo có hoàn cảnh ĐBKK sinh 

sống tại thôn ĐBKK vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Chi số tiền 42.500.000 đồng (Bốn mươi hai triệu năm trăm nghìn 

đồng) hỗ trợ 85 hộ dân tộc thiểu số nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa 

bàn huyện Sơn Động năm 2023. Mức chi: 500.000 đồng/hộ. Hình thức chi bằng 

tiền mặt.  

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng 

Hành chính – Tổng hợp, Kế toán Ban, các đơn vị, cá nhân có liên quan và các ông 

(bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

  Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Kho bạc NN tỉnh Bắc Giang; 

- UBND huyện Sơn Động; 

- Phòng Dân tộc huyện Sơn Động; 

- Lưu: VT, HCTH. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

  
 

Vi Thanh Quyền 

 

 

 

 
 

 
 

UBND TỈNH BẮC GIANG 

BAN DÂN TỘC 
 

Số:             /QĐ- BDT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

 Bắc Giang,  ngày        tháng 12 năm 2023 
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UBND TỈNH BẮC GIANG 

BAN DÂN TỘC 
                                       

 

DANH SÁCH 

Hộ dân tộc thiểu số nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 

huyện Sơn Động nhận tiền hỗ trợ năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BDT ngày       /12/2023 của Ban Dân tộc tỉnh) 

 
STT Họ tên Địa chỉ (thôn, xã) Số tiền (đồng) Ghi chú 

1 La Văn Linh Lái, An Bá 500.000  

2 La Thị Ngân Lái, An Bá 500.000  

3 Lý Thị Phúc Lái, An Bá 500.000  

4 Lý Văn Cường Lái, An Bá 500.000  

5 Mông Văn Bộ Lái, An Bá 500.000  

6 Vũ Văn Tài Lái, An Bá 500.000  

7 Tô Văn Thắng Lái, An Bá 500.000  

8 Lý Văn Thủy Lái, An Bá 500.000  

9 Tô Văn Thành Lái, An Bá 500.000  

10 Tô Văn Sáu Lái, An Bá 500.000  

11 Mông Văn Tăng Lái, An Bá 500.000  

12 Lý Thị Sơn Lái, An Bá 500.000  

13 Ban Văn Ba Lái, An Bá 500.000  

14 Vũ Thị Thít Lái, An Bá 500.000  

15 Hoàng Thị Liên Lái, An Bá 500.000  

16 Lương Văn Đền An Bá, An Bá 500.000  

17 Kiều Văn Dụng An Bá, An Bá 500.000  

18 Trần Văn Long An Bá, An Bá 500.000  

19 Lương Văn Xuyến An Bá, An Bá 500.000  

20 Lý Văn Pháy An Bá, An Bá 500.000  

21 Hoàng Văn Vĩnh Hai, An Bá 500.000  

22 Hoàng Văn Xý Hai, An Bá 500.000  

23 Hoàng Văn Tiến Hai, An Bá 500.000  

24 Hoàng Văn Pó Hai, An Bá 500.000  

25 Chu Thị Hiền Hai, An Bá 500.000  

26 Hoàng Văn Binh Hai, An Bá 500.000  

27 Vương Văn Ngọc Vá, An Bá 500.000  

28 Hoàng Văn Thắm Vá, An Bá 500.000  

29 Nguyễn Văn Nàng Vá, An Bá 500.000  

30 Nguyễn Thị Đệ Vá, An Bá 500.000  

31 Hoàng Văn Quay Đồng Dầu, An Bá 500.000  

32 Trạc Thị Quyền Đồng Dầu, An Bá 500.000  
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33 La Văn Tuấn Đồng Dầu, An Bá 500.000  

34 Đặng Văn Hảo Đồng Dầu, An Bá 500.000  

35 Nông Văn Hà Đồng Dầu, An Bá 500.000  

36 Hoàng Văn Hơn Việt Tiến, Giáo Liêm 500.000  

37 Lục Văn Lợi Việt Tiến, Giáo Liêm 500.000  

38 Nông Văn Tỉnh Việt Tiến, Giáo Liêm 500.000  

39 Mè Văn Sài Việt Tiến, Giáo Liêm 500.000  

40 Trần Thị Ký Việt Tiến, Giáo Liêm 500.000  

41 Lý Văn Phùng Việt Tiến, Giáo Liêm 500.000  

42 Lục Văn Tính Việt Tiến, Giáo Liêm 500.000  

43 Đàm Văn Nhần Việt Tiến, Giáo Liêm 500.000  

44 Nịnh Văn Bằng Việt Tiến, Giáo Liêm 500.000  

45 Trần Văn Thành Việt Tiến, Giáo Liêm 500.000  

46 Trần Như Thông Việt Tiến, Giáo Liêm 500.000  

47 Hoàng Văn Thành Việt Tiến, Giáo Liêm 500.000  

48 Hoàng Văn Thực Việt Tiến, Giáo Liêm 500.000  

49 Đặng Văn Phong Việt Tiến, Giáo Liêm 500.000  

50 Hoàng Văn Dần Việt Tiến, Giáo Liêm 500.000  

51 Lục Văn Đoàn Việt Tiến, Giáo Liêm 500.000  

52 Trần Thị Đại Việt Tiến, Giáo Liêm 500.000  

53 Vi Văn Điều Gốc Sau, Giáo Liêm 500.000  

54 Vi Văn Hái Gốc Sau, Giáo Liêm 500.000  

55 Vi Văn Gia Gốc Sau, Giáo Liêm 500.000  

56 Vi Văn Trường Gốc Sau, Giáo Liêm 500.000  

57 Vi Văn Cường Gốc Sau, Giáo Liêm 500.000  

58 Lục Văn Lán Gốc Sau, Giáo Liêm 500.000  

59 Dương Thị Bèn Rèm, Giáo Liêm 500.000  

60 Hoàng Thị Tịch Rèm, Giáo Liêm 500.000  

61 Hứa Văn Minh Rèm, Giáo Liêm 500.000  

62 Hứa văn Tiến Rèm, Giáo Liêm 500.000  

63 Vi Văn Bằng Rèm, Giáo Liêm 500.000  

64 Vi Văn Điện Rèm, Giáo Liêm 500.000  

65 Vi Văn Doỏng Rèm, Giáo Liêm 500.000  

66 Vi Văn Hạnh Rèm, Giáo Liêm 500.000  

67 Vi Văn Lập Rèm, Giáo Liêm 500.000  

68 Vi Văn Nam Rèm, Giáo Liêm 500.000  

69 Vi Văn Nguyên Rèm, Giáo Liêm 500.000  

70 Vi Văn Sính Rèm, Giáo Liêm 500.000  

71 Vi Văn Thiết Rèm, Giáo Liêm 500.000  

72 Vi Văn Trường Rèm, Giáo Liêm 500.000  

73 Vi Văn Viện Rèm, Giáo Liêm 500.000  

74 Vi Văn Múc Rèm, Giáo Liêm 500.000  

75 Vi Văn Viết Rèm, Giáo Liêm 500.000  

76 Chu Thị Thành Đá Cối, Giáo Liêm 500.000  

77 Dương Thị Hiền Đá Cối, Giáo Liêm 500.000  

78 Dương Văn Lắc Đá Cối, Giáo Liêm 500.000  

79 Hoàng Văn Tiếm Đá Cối, Giáo Liêm 500.000  
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80 Lâm Văn Bắc Đá Cối, Giáo Liêm 500.000  

81 Lăng Thị Minh Đá Cối, Giáo Liêm 500.000  

82 Lý Văn Út Đá Cối, Giáo Liêm 500.000  

83 Nguyễn Văn Hiển Đá Cối, Giáo Liêm 500.000  

84 Nông Văn Hảng Đá Cối, Giáo Liêm 500.000  

85 Nông Thị Hải Đá Cối, Giáo Liêm 500.000  

 Tổng số  42.500.000  

 
(Bốn mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) 
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